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Chức danh Trưởng khoa Giáo dục đại cương

1 Trương Thị Hồng 19/02/1977 Nữ 06/03/2004 Phó Trưởng khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trung cấp

2 Giang Phi Hùng 16/12/1983 Nam 28/8/2020
Phụ trách tổ bộ môn Giáo dục thể chất - 

Quốc phòng và An ninh
2 Thạc sĩ

Thể dục và 

Quốc phòng 
Trung cấp

3 Phạm Thị Thu Nga 02/11/1976 Nữ 05/02/2010 Phó Trưởng khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ
Lý luận và PP giảng 

dạy bộ môn Toán
Trung cấp

Chức danh Phó Trưởng khoa Giáo dục đại cương

1 Giang Phi Hùng 16/12/1983 Nam 28/8/2020
Phụ trách tổ bộ môn Giáo dục thể chất - 

Quốc phòng và An ninh
1 Thạc sĩ Giáo dục học Trung cấp

2 Đinh Thị Huyên 18/6/1982 Nữ 19/11/2021 Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ Lịch sử Đảng Trung cấp

Chức danh Trưởng bộ môn Giáo dục chính trị - Pháp luật

1 Đinh Thị Huyên 18/06/1982 Nữ 19/11/2021 Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ Lịch sử Đảng Trung cấp

2 Trần Thị Hồng Thu 23/10/1980 Nữ 28/7/2017 Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ Triết học Trung cấp

Chức danh Trưởng bộ môn Giáo cụ thể chất - Giáo dục quốc phòng và An ninh

1 Giang Phi Hùng 16/12/1983 Nam 28/8/2020
Phụ trách tổ bộ môn Giáo dục thể chất - 

Quốc phòng và An ninh
1 Thạc sĩ

Thể dục và

 Quốc phòng 
Trung cấp

Giới

tính

Ngày vào 

Đảng

Trình độ 

DANH  SÁCH QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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Chức danh Trưởng bộ môn Văn hóa

1 Lê Văn Bình 23/07/1982 Nam Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ Công nghệ sinh học Sơ cấp

2 Dương Đức Kiên 12/02/1986 Nam 19/10/2023 Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ Toán giải tích Sơ cấp

3 Nguyễn Thị Thủy 08/11/1983 Nữ Giảng viên khoa Giáo dục đại cương 1 Thạc sĩ

Lý luận và 

PP giảng dạy bộ môn 

Toán

Trung cấp
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